
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ PHƯỜNG GIA HỘI 

         

STT 

Tên huyện/ quận/ 

thành phố… (cấp 

huyện)/ xã, phường, 

thị trấn (cấp xã) 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Tổ hòa giải  

(ghi rõ địa 

chỉ) 

Trình độ 

chuyên 

môn  

(nếu có) 

Quyết định công 

nhận làm hòa giải 

viên 

(Ghi số, ngày, tháng, 

năm ban hành Quyết 

định) 

1 UBND phường Gia Hội Trần Viết Minh 1969 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 1  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

2 UBND phường Gia Hội Đỗ Thọ 1966 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 1  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

3 UBND phường Gia Hội Đặng Thị Hiền 1995 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 1  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

4 UBND phường Gia Hội Dương Lụt 1959 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 2  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

5 UBND phường Gia Hội Nguyễn Đôn Trí 1977 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 2  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

6 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Tý 1960 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 2  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

7 UBND phường Gia Hội Phan Văn Thành 1961 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 3  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 



8 UBND phường Gia Hội Ngô Hạnh Đắc 1973 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 3  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

9 UBND phường Gia Hội 
Phan Thị Hồng 

Nhị 
1963 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 3  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

10 UBND phường Gia Hội Hoàng Văn Yển 1962 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 4  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

11 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Thị Hiền 

Lương 
1960 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 4  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

12 UBND phường Gia Hội Ngô Thị Phước 1958 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 4  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

13 UBND phường Gia Hội 
Trương Văn 

Thiện 
1959 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 5  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

14 UBND phường Gia Hội Hồ Văn Trung 1964 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 5  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

15 UBND phường Gia Hội Phan Thị Thuận 1962 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 5  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

16 UBND phường Gia Hội Hồ Đình Đông 1945 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 6  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

17 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Lợi 1956 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 6  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 



22/02/2024 

18 UBND phường Gia Hội Phan Thị Ái Ngọc 1958 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 6  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

19 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Bé 1968 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 7  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

20 UBND phường Gia Hội Hồ Hữu Huân 1961 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 7  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

21 UBND phường Gia Hội 
Tôn Nữ Phương 

Trang 
1965 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 7  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

22 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Công 

Quang 
1958 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 8  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

23 UBND phường Gia Hội Phan Gia Phu 1958 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 8  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

24 UBND phường Gia Hội Cao Thị Mỹ Lộc 1958 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 8  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

25 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Thị Anh 

Đào 
1962 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 9  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

26 UBND phường Gia Hội Nguyễn Cương 1955 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 9 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 



27 UBND phường Gia Hội 
Hoàng Thị Kim 

Nga 
1955 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 9 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

28 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Thị Hồng 

Hòa 
1959 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 10  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

29 UBND phường Gia Hội Phan Đức Toàn 1986 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 10  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

30 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Mai 1958 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 10 
Đại học 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

31 UBND phường Gia Hội Vĩnh Vệ 1963 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 11  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

32 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Công 

Hoan 
1952 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 11  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

33 UBND phường Gia Hội Đỗ Thị Phước 1975 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 11  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

34 UBND phường Gia Hội Ngô Khâm 1964 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 12 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

35 UBND phường Gia Hội Đoàn Văn Long 1963 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 12 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

36 UBND phường Gia Hội Võ Thị Lưu 1952 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 12  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 



22/02/2024 

37 UBND phường Gia Hội Võ Văn Lộc 1978 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 13  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

38 UBND phường Gia Hội Phan Đình Quân 1968 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 13 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

39 UBND phường Gia Hội Võ Thị Vui 1968 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 13  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

40 UBND phường Gia Hội Hoàng Thiên Thu 1966 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 14  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

41 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Văn 

Toàn 
1988 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 14 
Đại học 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

42 UBND phường Gia Hội Hồ Lộc 1963 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 14  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

43 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Công 

Hồng 
1963 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 15  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

44 UBND phường Gia Hội Nguyễn Văn Tự 1950 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 15 

Trung 

cấp 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

45 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Thu 1966 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 15  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 



46 UBND phường Gia Hội 
Nguyễn Hữu 

Sanh 
1955 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 16  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

47 UBND phường Gia Hội Đặng Văn Dàn 1968 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 16  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

48 UBND phường Gia Hội 
Phạm Thị Thu 

Hương 
1962 Nữ Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 16  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

49 UBND phường Gia Hội Đặng Công Chi 1958 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 17  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

50 UBND phường Gia Hội 
Trương Văn Bảo 

Em 
1968 Nam Kinh 

Tổ hòa giải tổ 

dân phố 17  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

51 UBND phường Gia Hội Hồ Thị Khánh 1986 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 17 
Đại học 

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

52 UBND phường Gia Hội Nguyễn Luận 1954 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 18  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

53 UBND phường Gia Hội Phan Mậu Thiện 1984 Nam Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 18  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

54 UBND phường Gia Hội Nguyễn Thị Bo 1954 Nữ Kinh 
Tổ hòa giải tổ 

dân phố 18  

Quyết định số: 

40/QĐ- UBND ngày 

22/02/2024 

 


